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Phần  IV 

PHỤ LỤC 4 

Bảng danh mục mã minh chứng 

 

 

 

Tiêu chí 

 

 

Số     TT 

 

Mã minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, 

phỏng vấn, quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, 

cá nhân 

thực hiện 

Ghi chú 

(Nơi lưu trữ) 

 

 

 

 

Tiêu chí 1.1 

 

 

 

 

1 H1-1.1-01 
Kế hoạch chiến lược 

phát triển nhà trường 
Giai đoạn 2021 - 2025 Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

2 H1-1.1-02 
Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ Thị trấn Tân Túc 
Nhiệm kì 2020 - 2025 

Đảng bộ Thị 

trấn Tân Túc 
Chi ủy 

3 H1-1.1-03 Sổ nghị quyết nhà trường  

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Thư kí hội 

đồng 
Phó hiệu trưởng 
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4 H1-1.1-04 
Sổ nghị quyết Hội đồng 

trường 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 – 2024  

Thư kí hội 

đồng 

Phó hiệu 

trưởng 

5 H1-1.1-05 
Biên bản niêm yết công 

khai kế hoạch chiến lược 
Năm 2021 Văn thư Hiệu trưởng 

6 H1-1.1-06 

Websitte đăng tải kế hoạch 

chiến lược 

(https//thcstantuc. 

hcm.edu.vn) 

Năm 2021 

 

Công nghệ  

thông tin 
Văn thư 

7 H1-1.1-07 

Biên bản rà soát, bổ sung 

và điều chỉnh kế hoạch 

chiến lược 

Năm 2021 
Thư kí hội 

đồng 
Hiệu trưởng 

 

 

Tiêu chí 1.2 

 

1 H1-1.2-01 
Quyết định Hội đồng 

trường 

Tháng 3 năm 2021 

 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo, Ủy ban 

nhân dân 

Văn thư 
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huyện Bình 

Chánh 

2 H1-1.2-02 
Quyết định thành lập hội 

đồng thi đua, khen thưởng 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Hiệu trưởng Văn thư 

3 H1-1.2-03 
Quyết định thành lập hội 

đồng tuyển sinh 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Ủy ban nhân 

dân huyện 

Bình Chánh 

Văn thư 

4 H1-1.2-04 

Quyết định thành lập hội 

đồng xét tốt nghiệp trung 

học cơ sở 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Ủy ban nhân 

dân huyện 

Bình Chánh 

Văn thư 

5 H1-1.2-05 Quyết định thành lập hội Năm học 2019 - 2020,  Hiệu trưởng Văn thư 
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đồng kiểm tra học kì Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

 

 

 

 

6 

 

H1-1.2-06 

 

Quyết định thành lập hội 

đồng xét duyệt cuối năm 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

 

Hiệu trưởng 

 

Văn thư 

7 H1-1.2-07 

Quyết định thành lập hội 

đồng chấm đề tài, sáng 

kiến kinh nghiệm 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Hiệu trưởng Văn thư 

8 H1-1.2-08 
Quyết định thành lập hội 

đồng thi giáo viên giỏi 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

 Hiệu trưởng Văn thư 
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Năm học 2023 - 2024 

9 H1-1.2-09 
Quy chế hoạt động Hội 

đồng trường 
Nhiệm kì 2021 - 2025  Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

10 H1-1.2-10 Hồ sơ thi đua 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Hiệu trưởng 
Phó hiệu 

trưởng 

11 H1-1.2-11 Hồ sơ tuyển sinh 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Văn thư Văn thư 

12 H1-1.2-12 Hồ sơ kiểm tra học kì  

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phó hiệu 

trưởng 
Phó hiệu trưởng 
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13 H1-1.2-13 
Hồ sơ chấm sáng kiến 

 kinh nghiệm  

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phó hiệu 

trưởng 
Phó hiệu trưởng 

14 H1-1.2-14 Hồ sơ thi giáo viên giỏi 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phó hiệu 

trưởng 
Phó hiệu trưởng 

15 H1-1.2-15 
Báo cáo sơ kết, tổng kết 

năm học 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Hiệu trưởng 

 

Phó hiệu 

trưởng 

 

 

 

 

1 H1-1.3-01 

Quyết định chuẩn y, công 

nhận Ban chấp hành 

 Công đoàn 

Quyết định  số 

1580/QĐ-LĐLĐ-ToC 

ngày 20 tháng 3 năm 

Công đoàn 
Chủ tịch 

công đoàn 
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Tiêu chí 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

2 H1-1.3-02 

Quyết định chuẩn y, công 

nhận Ban chấp hành 

Chi đoàn 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Chi đoàn Bí thư chi đoàn 

3 H1-1.3-03 
Quyết định chuẩn y, công 

nhận Ban chỉ huy Liên đội 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Liên đội Tổng phụ trách 

4 H1-1.3-04 
Kế hoạch hoạt động của 

chi hội chữ thập đỏ 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Y tế Phụ trách y tế 

5 H1-1.3-05 
Kế hoạch hoạt động của 

chi hội khuyến học 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 
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Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

6 H1-1.3-06 
Kế hoạch hoạt động của 

công đoàn 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Công đoàn 
Chủ tịch  

công đoàn 

7 H1-1.3-07 
Kế hoạch hoạt động của 

chi đoàn 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Chi đoàn Bí thư chi đoàn 

8 H1-1.3-08 
Kế hoạch hoạt động của 

liên đội 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Liên đội Tổng phụ trách 
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9 H1-1.3-09 
Báo cáo hoạt động của 

công đoàn 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Công đoàn 
Chủ tịch 

công đoàn 

10 H1-1.3-10 
Báo cáo hoạt động của  

chi đoàn 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Chi đoàn Bí thư chi đoàn 

11 H1-1.3-11 
Báo cáo hoạt động của 

 liên đội 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Liên đội Tổng phụ trách 

12 H1-1.3-12 
Báo cáo hoạt động của chi 

hội chữ thập đỏ 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Y tế Phụ trách y tế 
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Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

13 H1-1.3-13 
Báo cáo hoạt động của chi 

hội khuyến học 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 

 

14 H1-1.3-14 
Quyết định thành lập  

chi bộ  

Số 10-QĐ/ĐU  

ngày 10 tháng 4 năm 

2003 

Chi bộ Chi ủy 

 

15 
H1-1.3-15 Sổ nghị quyết chi bộ 

 

Năm 2019, 2020, 2012, 

2022, 2023 

Chi bộ 
Chi ủy 

 

16 H1-1.3-16 

Quyết định của Đảng ủy 

công nhận chi bộ hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

Năm 2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 
Chi bộ Chi ủy 

17 H1-1.3-17 Công văn của chi bộ Năm 2019, 2020, 2021, Chi bộ Chi ủy 
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2022, 2023 

18 H1-1.3-18 

Các giấy khen của nhà 

trường, chi bộ, công đoàn, 

chi đoàn, liên đội, chi hội 

khuyến học,… 

Năm 2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 

Trường, chi 

bộ, công 

đoàn, chi 

đoàn, liên 

đội, chi hội 

khuyến học, 

chi hội chữ 

thập đỏ 

Tổng phụ trách 

 

 

 

 

Tiêu chí 1.4 

 

 

 

 

1 H1-1.4-01 
Hồ sơ viên chức của hiệu 

trưởng, phó hiệu trưởng 

Năm 2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 
Hiệu trưởng Văn thư 

2 H1-1.4-02 

Quyết định thành lập tổ 

chuyên môn và 

 tổ văn phòng 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Hiệu trưởng Văn thư 

 

3 
H1-1.4-03 

Quyết định phân công  

tổ trưởng 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 
Hiệu trưởng Văn thư 
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Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

4 H1-1.4-04 

Kế hoạch hoạt động tổ 

chuyên môn, tổ văn phòng 

 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Tổ trưởng  Phó hiệu trưởng 

5 H1-1.4-05 
Biên bản họp tổ chuyên 

môn, tổ văn phòng 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Tổ trưởng  
Phó hiệu 

trưởng 

6 H1-1.4-06 
Báo cáo sơ kết, tổng kết tổ 

chuyên môn, tổ văn phòng 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Tổ trưởng  
Phó hiệu 

trưởng 
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7 H1-1.4-07 

Hồ sơ đánh giá, xếp loại 

giáo viên theo quy định 

chuẩn nghề nghiệp 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Tổ trưởng  
Phó hiệu 

trưởng 

8 H1-1.4-08 
Các chuyên đề chuyên 

môn  

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Tổ trưởng 
Phó hiệu 

trưởng 

 

 

 

 

Tiêu chí 1.5 

1 H1-1.5-01 Sổ đăng bộ Quyển 07, 08, 09 
Hồ sơ  

học vụ 
Văn thư 

2 H1-1.5-02 Sổ gọi tên và ghi điểm 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phó hiệu 

trưởng 
Văn thư 

3 H1-1.5-03 Danh sách các lớp theo Năm học 2019 - 2020, Văn thư Văn thư 
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từng năm học Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

4 H1-1.5-04 Sổ chủ nhiệm 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Giáo viên 

chủ nhiệm 
Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 1.6 

 

 

 

1 H1-1.6-01 
Sổ theo dõi học sinh 

chuyển đi 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Văn thư Văn thư 

2 H1-1.6-02 
Sổ theo dõi học sinh 

chuyển đến 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Văn thư Văn thư 
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Năm học 2023 - 2024 

3 H1-1.6-03 Sổ ghi đầu bài 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Văn thư Văn thư 

4 H1-1.6-04 Học bạ học sinh 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Văn thư Văn thư 

5 H1-1.6-05 
Sổ quản lí cấp phát  

văn bằng 

Năm 2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 
Văn thư Văn thư 

6 H1-1.6-06 Sổ khen thưởng 
Năm 2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 
Văn thư Văn thư 

7 H1-1.6-07 Hồ sơ kiểm tra nội bộ 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Phó hiệu 

trưởng 
Phó hiệu trưởng 
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Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

8 H1-1.6-08 Công văn đi 
Năm 2019, 2020, 2012, 

2022, 2023 
Văn thư Văn thư 

9 H1-1.6-09 Công văn đến 
Năm 2019, 2020, 2012, 

2022, 2023 
Văn thư Văn thư 

10 H1-1.6-10 Sổ quản lí tài sản, thiết bị  
Năm 2019, 2020, 2012, 

2022, 2023 
Kế toán Kế toán 

11 H1-1.6-11 Hồ sơ quản lí tài chính 
Năm 2019, 2020, 2012, 

2022, 2023 
Kế toán Kế toán 

12 H1-1.6-12 Hồ sơ quản lí thư viện 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Thư viện Thư viện 

13 H1-1.6-13 Hồ sơ y tế học đường 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Y tế Y tế 
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Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

14 H1-1.6-14 Kế hoạch bài dạy 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Giáo viên 
Phó hiệu 

trưởng 

15 H1-1.6-15 Kế hoạch giảng dạy 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Giáo viên 
Phó hiệu 

trưởng 

16 H1-1.6-16 Sổ dự giờ 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Giáo viên 
Phó hiệu 

trưởng 

17 H1-1.6-17 Sổ điểm cá nhân Năm học 2019 - 2020, Giáo viên Phó hiệu 



111 

 

 

 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

trưởng 

18 H1-1.6-18 
Hồ sơ Hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Hiệu trưởng, 

công đoàn 
Hiệu trưởng 

19 H1-1.6-19 Quy chế chi tiêu nội bộ 
Năm 2019, 2020, 2012, 

2022, 2023 
Hiệu trưởng Kế toán 

20 H1-1.6-20 

Các phần mềm ứng dụng 

công nghệ thông tin trong 

quản lí hành chính, tài 

chính, tài sản 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Văn thư, 

 kế toán, y tế 
Văn thư 

 

 
1 

H1-1.7-01 

 

Hồ sơ bồi dưỡng 

 thường xuyên 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 
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Tiêu chí 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

2 

 

H1-1.7-02 

 

Danh sách cử cán bộ, giáo 

viên và nhân viên tham dự 

học các lớp bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Văn thư Văn thư 

3 H1-1.7-03 Kế hoạch năm học 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

4 H1-1.7-04 Kế hoạch giáo dục 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 
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5 

 

H1-1.7-05 

 

 

Bảng phân công cán bộ, 

giáo viên và nhân viên 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

 

Phó hiệu 

trưởng 

 

Phó hiệu 

trưởng 

6 H1-1.7-06 
Hồ sơ đánh giá viên chức 

theo Nghị quyết 03, 04, 08 

Năm 2019, 2020, 2012, 

2022, 2023 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 1.8 

 

 

 

1 

 

H1-1.8-01 

 

Thời khóa biểu 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 

2 
H1-1.8-02 

 

 

Báo cáo công tác  

chuyên môn 

 

 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phó Hiệu 

trưởng 

Phó Hiệu 

trưởng 

3 H1-1.8-03 Kế hoạch dạy học 02 Năm học 2019 - 2020, Phó hiệu Phó hiệu 
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buổi/ngày Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

trưởng trưởng 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 1.9 

 

 

 

 

1 
H1-1.9-01 

 

Hồ sơ Quy chế dân chủ 

của nhà trường 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

2 

 

 

H1-1.9-02 

 

 

 

 

Báo cáo của Ban thanh tra 

nhân dân 

 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Ban thanh 

tra nhân dân 

 

 

Chủ tịch 

công đoàn 

 

 

 

 

Tiêu chí 1.10 

1 H1-1.10-01 Hồ sơ an ninh trật tự 
Năm 2019, 2020, 2012, 

2022, 2023 
Hiệu trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 

2 H1-1.10-02 Hồ sơ tiếp công dân Năm học 2019 - 2020,   
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Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Pháp chế Pháp chế 

3 H1-1.10-03 Hồ sơ công tác pháp chế 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Pháp chế Pháp chế 

4 H1-1.10-04 
Chương trình giảng dạy 

giáo dục kĩ năng sống 

Năm 2019, 2020, 2012, 

2022, 2023 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 

 

 

Tiêu chí 2.1 1 
H2-2.1-01 

 

Hồ sơ đánh giá chuẩn hiệu 

trưởng trường trung học 

 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Hiệu trưởng 

 

Phó hiệu 

trưởng 

 

 
1 H2-2.2-01 Hồ sơ viên chức 

Năm 2019, 2020, 2012, 

2022, 2023 
Văn thư Văn thư 
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Tiêu chí 2.2 

2 
H2-2.2-02 

 

Danh sách thống kê tình 

hình đội ngũ cán bộ, giáo 

viên, nhân viên 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Văn thư Văn thư 

3 H2-2.2-03 
Hồ sơ nghiên cứu khoa 

học của giáo viên 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phó hiệu 

trưởng 
    Phó hiệu trưởng 

 

 

Tiêu chí 2.3 

1 

 

H2-2.3-01 

 

Quyết định, phân công 

nhiệm vụ giáo viên, nhân 

viên kiêm nhiệm 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Hiệu trưởng Văn thư 

2 

 

H2-2.3-02 

 

Bảng tổng hợp kết quả 

đánh giá công chức, viên 

chức 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Hiệu trưởng Văn thư 
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Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

 

 

Tiêu chí 2.4 1 
H2-2.4-01 

 

Hồ sơ công tác tư vấn tâm 

lí học sinh 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Giáo viên tư 

vấn 

Giáo viên 

tư vấn 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 3.1 

1 
 

H3-3.1-01 

Hồ sơ thiết kế xây dựng 

nhà trường 
Năm 2013 Kế toán Kế toán 

2 

 

 

H3-3.1-02 

 

 

Sổ thiết bị giáo dục 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

 

Thiết bị 

 

Thiết bị 

3 H3-3.1-03 

Bản vẽ thiết kế xây dựng 

nhà thể thao đa năng và 

sân bóng đá  

Năm 2018 Hiệu trưởng         Hiệu trưởng 

 
1  Biên bản kiểm tra tài sản, Năm 2019, 2020, 2012, Kế toán Kế toán 
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Tiêu chí 3.2 H3-3.2-01 

 

cơ sở vật chất 2022, 2023 

2 H3-3.2-02 
Sơ đồ tổng thể của 

 nhà trường 
Năm 2013 Văn thư Văn thư 

 

 

 

Tiêu chí 3.3 

1 
 

H3-3.3-01 

Hồ sơ sửa chữa, bổ sung 

các thiết bị, cơ sở vật chất 

Năm 2019, 2020, 2012, 

2022, 2023 
Kế toán Kế toán 

2 

 

H3-3.3-02 

 

Hồ sơ bán trú 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Y tế Y tế 

 

 

 

 

Tiêu chí 3.4 

1 

 

H3-3.4-01 

 

 

Hợp đồng cung cấp nước 

uống 

 Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Kế toán Kế toán 

2 H3-3.4-02 
Hợp đồng thu gom và vận 

chuyển rác 

Năm 2019, 2020, 2012, 

2022, 2023 
Kế toán Kế toán 
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3 
H3-3.4-03 

 

Biên bản kiểm tra của cơ 

quan y tế 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Y tế Y tế 

 

 

 

 

Tiêu chí 3.5 

1 

 

H3-3.5-01 

 

Đường truyền internet, 

website 

(https//thcstantuc.hcm. 

edu.vn) 

Năm 2019, 2020, 2012, 

2022, 2023 
Thiết bị Thiết bị 

2 

 

H3-3.5-02 

 

Biên bản kiểm tra thiết bị  

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Thiết bị Thiết bị 

3 
H3-3.5-03 

 

Hồ sơ quản lí công tác 

thiết bị, thực hành thí 

nghiệm 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Thiết bị Thiết bị 
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Năm học 2023 - 2024 

 

 

 

Tiêu chí 3.6 

1 H3-3.6-01 Biên bản kiểm tra thư viện  

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Thư viện Thư viện 

2 

 

H3-3.6-02 

 

Quyết định công nhận Thư 

viện trường học đạt chuẩn 

(trở lên). 

Năm 2005, 2008, 2017, 

2018, 2022 
Thư viện Thư viện 

 

 

 

Tiêu chí 4.1 

 

 

 

 

 

1 
H4-4.1-01 

 

Văn kiện Đại hội cha mẹ 

học sinh 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

2 
H4-4.1-02 

 

Biên bản họp Ban đại diện 

cha mẹ học sinh 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 
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Năm học 2023 - 2024 

3 
H4-4.1-03 

 

 Biên bản họp cha mẹ học 

sinh các lớp 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Hiệu trưởng Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 4.2 

1 H4-4.2-01 

Các tư liệu và hình ảnh về 

hoạt động giáo dục của 

nhà trường 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Tổng phụ 

trách 
Tổng phụ trách 

2 H4-4.2-02 

Sổ ghi nhận đóng góp, ủng 

hộ của các đơn vị, mạnh 

thường quân 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phó hiệu 

trưởng 
Phó hiệu trưởng 

 

 
1 H5-5.1-01 

Chương trình giáo dục của 

nhà trường đã được điều 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 
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Tiêu chí 5.1 

chỉnh 

 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

2 H5-5.1-02 

Thống kê quả xếp loại học 

lực, hạnh kiểm 

 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 

3 H5-5.1-03 
Kế hoạch bồi dưỡng học 

sinh giỏi 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 

4 
 

H5-5.1-04 

 

Kế hoạch phụ đạo học sinh 

yếu, kém 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

 

Phó hiệu 

trưởng 

 

Phó hiệu 

trưởng 
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Tiêu chí 5.2 

1 H5-5.2-01 
Danh sách học sinh giỏi 

cấp huyện, cấp thành phố 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 

3 H5-5.2-02 

Danh sách học sinh đạt 

giải văn nghệ, vẽ, thể dục 

 thể thao,… 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 

 

 

Tiêu chí 5.3 1 H5-5.3-01 
Tài liệu giảng dạy chương 

trình giáo dục địa phương 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Tổ chuyên 

môn 

Phó hiệu 

trưởng 

 

 

Tiêu chí 5.4 

 

1 

 

H5-5.4-01 

 

Kế hoạch tổ chức hoạt 

động trải nghiệm, hướng 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

 

Tổng phụ 

trách 

 

Tổng phụ trách 
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nghiệp  Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Tiêu chí 5.5 1 H5-5.5-01 
Kế hoạch hoạt động giáo 

dục ngoài giờ lên lớp 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phó hiệu 

trưởng 

Phó hiệu 

trưởng 

 2 H5-5.5-02 
Kế hoạch tổ chức ngày hội 

“Em yêu khoa học” 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Tổng phụ 

trách 
Tổng phụ trách 

 

 

Tiêu chí 5.6 

 

 

 

1 H5-5.6-01 
Hồ sơ xét tốt nghiệp trung 

học cơ sở 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Văn thư Văn thư 

2 H5-5.6-02 Kế hoạch thực hiện môn Năm học 2019 - 2020, Phó hiệu Phó hiệu 
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Công nghệ - Hướng 

nghiệp - Dạy nghề phổ 

thông 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

trưởng trưởng 

3 H5-5.6-03 

Thống kê xếp loại học lực, 

hạnh kiểm của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

Năm học 2019 - 2020, 

Năm học 2020 - 2021, 

Năm học 2021 - 2022, 

Năm học 2022 - 2023, 

Năm học 2023 - 2024 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Phó hiệu 

trưởng 

 


